	               ỦY BAN NHÂN DÂN                                                  
                XÃ BIỆN THƯỢNG




	                                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                                                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

       

    Danh sách cán bộ công chức xã Biện Thượng


	
	

	       STT
	     Họ và tên
	                                Chức vụ công tác 
	Số Điện Thoại


	         I
	Cơ quan Đảng
	
	

	1
	Phạm Quốc Thành
	                           Bí thư Đảng Ủy xã
	0904939678

	         2
	Vũ Đình Việt
	Phó Bí Thư Đảng Ủy xã
	0915394895

	3
	Lê Viết Cương
	Trưởng ban Xây dựng Đảng Ủy xã
	0915590487

	4
	Lê Văn Tiến 
	Chủ nhiệm UBKT Đảng Ủy xã
	0977732137

	5
	Lê Văn Cường
	Chánh văn phòng Đảng Ủy xã
	0984101550

	6
	Phạm Văn Tuấn
	Phó trưởng ban Xây dựng Đảng Ủy xã
	0974518464

	7
	Trần Đăng Kiên
	Phó chủ nhiệm UBKT Đảng Ủy xã
	0979051067

	8
	Trần Minh Dũng
	Phó chánh VP Đảng Ủy xã
	0837746888

	9
	Nguyễn Văn Minh
	Chuyên viên Ủy viên ủy ban KT Đảng Ủy xã
	0914336573

	10
	Trịnh Thị Bình
	Chuyên viên  Ủy ban KT Đảng Ủy xã
	0376006571

	11
	Nguyễn Văn Thanh
	Chuyên viên Ủy ban KT Đảng Ủy xã
	0339838208

	12
	Lê Thị Lệ
	Chuyên viên Ban xây dựng Đảng Ủy xã
	0377552572

	13
	Lê Thị Hương
	Chuyên viên Ban xây dựng Đảng Ủy xã
	0815625056

	14
	Lê Văn Tuấn
	Chuyên viên Ban xây dựng Đảng Ủy xã
	0919673289

	15
	Lưu Văn Tiến
	Chuyên viên Ban xây dựng Đảng Ủy xã
	0981118251

	16
	Nguyễn Thị Tuyết
	Chuyên viên VP Đảng Ủy xã
	0919007388

	17
	Nguyễn Thị Liên
	Chuyên viên VP Đảng Ủy xã
	0974182012

	18
	Nguyễn Thị Thoan
	Chuyên viên VP Đảng Ủy xã
	0975197858

	19
	Nguyễn Thị Huyền 
	Chuyên viên VP Đảng Ủy xã
	   0383225175

	II
	Cơ quan Mặt trận Tổ Quốc
	
	

	1
	Nguyễn Thị Hậu
	Chủ tịch UBMTTQ
	0963063664

	2
	Trần Thị Huê
	Phó CTUBMTTQ, CT hội Phụ nữ
	0387122603

	3
	Đặng Thị Bắc
	Phó CTUBMTTQ, CT hội ND
	0965870889

	4
	Trịnh Văn Nhân
	[bookmark: _GoBack]Phó CTUBMTTQ, CT hội CCB
	0945011745

	5
	Hoàng Văn Kiên
	Công chức UBMTTQ
	0919403686

	6
	Lê Văn Hợp
	Công chức UBMTTQ
	0966341112

	7
	Trịnh Đức Lộc
	Công chức UBMTTQ
	0962353558

	8
	Trịnh Đình Cường
	Công chức UBMTTQ
	0334345458

	9
	Trần Thị Hương
	Công chức UBMTTQ
	0394328896

	        III
	HĐND xã
	
	

	1
	Trịnh Văn Hùng
	Phó Chủ tịch HĐND xã
	0917083686

	2
	Vũ Văn Tuấn
	Phó Trưởng Ban VH-XH
	0976418264

	3
	Hoàng Văn Tuyên
	Phó Trưởng Ban KT- NS
	0919664615

	4
	Lê Thị Loan
	Ban Văn Hóa - Xã hội
	0962185243

	5
	Hà Văn Kiện
	Ban Kinh tế - Ngân sách
	0916924063

	IV
	UBND xã
	
	

	1
	Nguyễn Văn Hùng
	Chủ tịch UBND xã
	0945668678

	2
	Trịnh Việt Cường
	Phó Chủ tịch UBND xã
	0981660393

	3
	Trần Xuân Tùng
	Chánh văn phòng HĐND-UBND
	0975856858

	4
	Hoàng Đạt Hùng
	Phó chánh Văn phòng HĐND- UBND
	0972938608

	5
	Hà Thị Duy
	Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND
	0969485111

	6
	Trịnh Thị Phương
	Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND
	0983091326

	7
	Trịnh Quốc Hùng
	Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND
	0916087048

	        V                
	Phòng kinh tế
	
	

	         1
	Phạm Văn Thọ
	Phó Trưởng phòng kinh tế
	0917536898

	         2
	Đỗ Thuận Bắc
	Chuyên viên Phòng Kinh tế
	0389918872

	3
	Phạm Thị Thúy
	Chuyên viên Phòng Kinh tế
	0352631668

	4
	Đinh Thị Hằng
	Chuyên viên Phòng Kinh tế
	0988263018

	5
	Trịnh Thị Hồng
	Chuyên viên Phòng Kinh tế
	0378973356

	6
	Hoàng Thị Dự
	Chuyên viên Phòng Kinh tế
	0358247126

	7
	Nguyễn Thị Mai
	Chuyên viên Phòng Kinh tế
	0973308551

	8
	Hoàng Văn Thuận
	Chuyên viên Phòng Kinh tế
	0963672031

	9
	Phạm Thị Thủy
	Chuyên viên Phòng Kinh tế
	0352631668

	10
	Trịnh Văn Biên
	Chuyên viên Phòng Kinh tế
	0974516299

	11
	Trịnh Xuân Tiến
	Chuyên viên Phòng Kinh tế
	0978558925

	12
	Cù Thị Thủy
	Chuyên viên Phòng Kinh tế
	0384387099

	13
	Hoàng Thị Huế
	Chuyên viên Phòng Kinh tế
	0349070393

	14
	Mai Tiến Ngọc
	Chuyên viên Phòng Kinh tế
	0839409668

	VI
	Phòng Văn hóa
	
	

	1
	Trịnh Văn Quy
	Trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội
	0972375959

	2
	Lê Thị Hương
	Phó trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội
	0979643165

	3
	Vũ Thị Hồng
	Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội
	0974909452

	4
	Lê Thị Tú
	Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội
	0379929140

	5
	Nguyễn Đức Tuyên
	Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội
	0978084123

	6
	Hoàng Thị Tâm
	Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội
	0353214940

	        VII
	Trung tâm phục vụ hành chính công	
	
	

	         1      
	Hà Minh Đoan
	Phó CT UBND xã - Giám đốc TT hành chính công
	0382642345

	2
	Nguyễn Văn Cần
	PGĐ Trung tâm Phục vụ Hành chính công
	0981902936

	3
	Trịnh Thị Thuý
	Chuyên viên Trung tâm Phục vụ Hành chính công
	0943387111

	4
	Lê Khánh Toàn
	Chuyên viên Trung tâm Phục vụ Hành chính công
	0964683386

	5
	Đỗ Thị Hồng
	Chuyên viên Trung tâm Phục vụ Hành chính công
	0989480808

	6
	Nguyễn Văn Tuyển
	Chuyên viên Trung tâm Phục vụ Hành chính công
	0904937443

	7
	Đàm Thị Nguyệt
	Chuyên viên Trung tâm Phục vụ Hành chính công
	0388881688

	VIII
	Trung tâm cung ứng dịch vụ công
	
	

	           1
	Hoàng Đình Hào
	Giám đốc Trung tâm CUDVC
	0975741955

	2
	Lê Văn Hùng
	Chuyên viên Trung tâm Phục vụ HCC
	0981535345

	3
	Phạm Tuấn Anh
	Trung tâm Cung ứng dịch vụ công
	0898607668

	IX
	Ban chỉ huy quân sự xã	
	
	

	           1             
	Trịnh Văn Hùng
	Chỉ huy Trưởng BCHQS xã Biện Thượng
	0967638286

	2
	Doãn Văn Thanh
	Phó Chỉ huy trưởng BCHQS xã
	0919663398

	3
	Trịnh Văn Hải
	Trợ lý BCHQS xã
	0362331740



















